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PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI LIỆU 

 TRONG TÔN GIÁO HỌC 

Tóm tắt: Trước tiên, bài viết trình bày định nghĩa phương pháp 

phân tích tài liệu, sau đó tập trung vào làm rõ các bước cũng 

như kỹ thuật triển khai phương pháp này trong nghiên cứu tôn 

giáo. Quy trình thực hiện phân tích tài liệu trong nghiên cứu tôn 

giáo gồm có việc thu thập tài liệu, bối cảnh hóa và đánh giá tính 

xác thực của tài liệu, phân loại, mã hóa và phân tích dữ liệu 

trong tài liệu. Cuối cùng bài viết chỉ ra một số ưu điểm và hạn 

chế của việc áp dụng phương pháp phân tích tài liệu trong Tôn 

giáo học.  

Từ khóa: Tôn giáo học, phương pháp nghiên cứu, phân tích tài 

liệu, thu thập tài liệu, phân loại, mã hóa 

Mở đầu 

Nếu lý thuyết hướng tới định hình ra khung nhận thức luận thì 

phương pháp nghiên cứu cụ thể giống như các công cụ, kỹ thuật thu 

thập, phân tích và diễn giải dữ liệu để từ đó người nghiên cứu đưa ra 

các luận điểm ủng hộ, bổ sung, tranh luận với các lý thuyết đã có hoặc 

thậm chí là hướng đến sáng tạo ra lý thuyết mới. Cả lý thuyết và 

phương pháp đều rất cần thiết cho quá trình nghiên cứu khoa học nói 

chung và Tôn giáo học nói riêng, dù đó là dạng nghiên cứu theo cách 

tiếp cận diễn dịch (đi từ lý thuyết tới các vấn đề, trường hợp cụ thể) 

hay quy nạp (đi từ các vấn đề, trường hợp cụ thể đến khái quát thành 

lý thuyết), hoặc là kết hợp cả diễn dịch và quy nạp. Tuy nhiên, một 

nghiên cứu khoa học có thể không dựa vào các trường phái lý thuyết 

và cũng không nhất thiết đưa ra các khái quát hay sáng tạo về lý 
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thuyết, nhưng nghiên cứu đó không nên và không thể không có 

phương pháp nghiên cứu cụ thể.  

Trong số các phương pháp nghiên cứu cụ thể, phương pháp phân 

tích tài liệu là một phương pháp quen thuộc và được sử dụng rộng rãi 

trong nhiều lĩnh vực và chuyên ngành học thuật khác nhau, bao gồm 

có Tôn giáo học. Một sự thật là các tôn giáo với chiều dài lịch sử hàng 

nghìn năm tồn tại đã lan tỏa vào nhiều lĩnh vực của đời sống con 

người và thường được con người tài liệu hóa, ghi chép lại các khía 

cạnh của đời sống tôn giáo, tạo ra khối lượng tài liệu rất lớn, chứa 

đựng nhiều thông tin dưới dạng văn bản, ký hiệu và hình ảnh về các 

hoạt động tôn giáo, sự kiện tôn giáo và tình cảm tôn giáo. Chính vì 

thế, đối với nghiên cứu tôn giáo, phương pháp phân tích tài liệu trở 

thành một trong những phương pháp rất căn bản và cần thiết. Thậm 

chí đối với công đoạn tổng quan tài liệu cho các nghiên cứu thì việc sử 

dụng phương pháp phân tích tài liệu là một điều không thể thiếu được.  

Mặc dù vậy, việc tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu này trong 

Tôn giáo học ở Việt Nam dường như còn chưa được quan tâm đúng 

mức. Thay vào đó, nhiều công trình của các nhà nghiên cứu ở Việt 

Nam trong vài thập niên gần đây lại quan tâm nhiều hơn tới phương 

pháp luận, cách tiếp cận và lý thuyết trong Tôn giáo học, chẳng hạn 

như các nghiên cứu của Hồ Bá Thâm (2002), Nguyễn Quốc Tuấn 

(2014), Phạm Minh Anh (2016), Hoàng Văn Chung và Đỗ Lan Hiền 

(2017), Nguyễn Phú Lợi (2018), hay Vũ Văn Chung (2020), và nhiều 

tác giả khác.   

Trong khi đó, cũng chỉ có một lượng khá khiêm tốn các công trình 

chú trọng tới vấn đề phương pháp nghiên cứu tôn giáo. Những công 

trình này có thể ở dạng bài dịch từ các nghiên cứu nước ngoài hoặc 

bài tổng hợp viết cho các chương sách. Điển hình là năm 2009, tạp chí 

Nghiên cứu Tôn giáo đăng hai bài viết của Trần Lân Thư và Trần Hà, 

lần lượt trong số 10 và số 11, có đề cập trực tiếp tới chủ đề phương 

pháp nghiên cứu tôn giáo. Đây thực chất là bài dịch từ nguyên bản 

tiếng Trung sang tiếng Việt do Trần Nghĩa Phương thực hiện. Vì 

không có bản gốc và hạn chế về ngoại ngữ tiếng Trung nên chúng tôi 

chỉ có thể căn cứ vào bản dịch này, cho nên có thể những gì mà các tác 
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giả phân tích chưa được chúng tôi hiểu hết. Cấu trúc cơ bản của các 

bài viết của Trần Lân Thư và Trần Hà là đi từ trình bày lý luận chung 

về phương pháp đến phân tích một số phương pháp như: Phương pháp 

nghiên cứu trung gian của tư duy lôgíc; Phương pháp nhân quả luận 

khoa học; Phương pháp hiện tượng học; Phương pháp theo quan điểm 

duy vật lịch sử, v.v. Ngoài việc dựa theo quan điểm Mácxít thì điểm 

dễ nhận thấy là trong không ít nội dung của các bài viết này, các tác 

giả dường như là có phần nào đó nhầm lẫn giữa phương pháp nghiên 

cứu và phương pháp luận.  

Năm 2006, công trình Tôn giáo học nhập môn của nhóm tác giả Đỗ 

Minh Hợp, Nguyễn Công Oánh và Bùi Thành Phương được Nhà xuất 

bản Tôn giáo ấn hành. Công trình này tập trung chủ yếu trình bày kiến 

thức về các tôn giáo cụ thể. Ở phần về “Đối tượng của Tôn giáo học”, 

các tác giả có trình bày vắn tắt về các phương pháp nghiên cứu của 

Tôn giáo học. Đó là các phương pháp như: Phân tích nhân quả; 

Nguyên tắc lịch sử; Phương pháp loại hình hóa; Phương pháp hiện 

tượng học; Phân tích cấu trúc- chức năng [Đỗ Minh Hợp, 2006: 14-

16]. Một lần nữa, chúng tôi nhận thấy rằng, các tác giả trong công 

trình này, cũng giống với Trần Lân Thư và Trần Hà, chưa phân tách 

một cách rõ ràng đâu là phương pháp nghiên cứu cụ thể, đâu là 

phương pháp luận của Tôn giáo học. Một số cách tiếp cận, ví dụ như 

“hiện tượng học”, “cấu trúc-chức năng” hay “nguyên tắc lịch sử”, 

được các tác giả xếp chung vào phần phương pháp nghiên cứu của 

Tôn giáo học.  

Mới đây nhất, công trình Một số vấn đề về cách tiếp cận và phương 

pháp nghiên cứu tôn giáo ở Việt Nam hiện nay do Chu Văn Tuấn và 

Hoàng Văn Chung đồng chủ biên, cùng các tác giả thành viên thực 

hiện, được xuất bản năm 2021. Không chỉ quan tâm tới cách tiếp cận, 

trong công trình này cũng có các nội dung trình bày về một số phương 

pháp nghiên cứu trong Tôn giáo học. Cụ thể như phương pháp văn bản 

học và phương pháp nghiên cứu định lượng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy 

cách gọi các phương pháp nghiên cứu như vậy vẫn có phần khá chung 

chung. Vì thực tế, văn bản học và nghiên cứu định lượng có rất nhiều 

phương pháp cụ thể khác nhau.  
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Như vậy, qua đánh giá tổng quan một số công trình nghiên cứu ở 

trên cho thấy, việc hiểu và triển khai phương pháp phân tích tài liệu 

trong Tôn giáo học với tư cách là một phương pháp nghiên cứu cụ thể 

ra sao vẫn chưa được quan tâm làm rõ. Trong bài viết này, dựa vào 

việc phân tích và tổng hợp các nghiên cứu đi trước cũng như kinh 

nghiệm thực tế trong quá trình nghiên cứu tôn giáo, chúng tôi cố gắng 

trình bày cách hiểu cơ bản về phương pháp phân tích tài liệu và việc 

triển khai phương pháp này trong Tôn giáo học được tiến hành theo 

một quy trình cụ thể ra sao.  

1. Định nghĩa phương pháp phân tích tài liệu 

Trước khi đi vào định nghĩa phương pháp phân tích tài liệu 

(document analysis), điểm cần thiết ở đây là phải hiểu thế nào là 

phương pháp và phương pháp có đặc điểm gì khác với phương pháp 

luận. Theo nghĩa chung nhất, phương pháp (method) là tập hợp các kỹ 

thuật cụ thể được sử dụng trong một nghiên cứu để lựa chọn các 

trường hợp nghiên cứu, đo đếm và quan sát đời sống xã hội, thu thập 

và tinh chỉnh dữ liệu, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả [Lawrence 

Neuman, 2014: 2]. Trong khi đó, phương pháp luận (methodology) có 

nghĩa rộng hơn, dùng để chỉ những nguyên lý của toàn bộ quá trình 

nghiên cứu, bao gồm những vấn đề kỹ thuật của phương pháp và cả 

những vấn đề về mặt lý thuyết, cũng như các triết lý và tác động về 

mặt chính trị của tri thức mới tạo ra từ công việc nghiên cứu 

[Lawrence Neuman, 2014: 2; Michael Stausberg và Steven Engler, 

2011: 5]. Nói một cách đơn giản thì phương pháp luận bao gồm có 

khung lý thuyết, thiết kế nghiên cứu và cách tiếp cận nghiên cứu. Từ 

đó, người nghiên cứu lựa chọn ra các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

thích hợp cho việc thu thập dữ liệu, phân tích và giải thích dữ liệu để 

cho ra các kết quả nghiên cứu có giá trị và đáng tin cậy [Gustavo 

Jorge Martins de Aguiar, 2023].  

Phương pháp phân tích tài liệu ở đây được hiểu là một phương 

pháp nghiên cứu cụ thể, không phải là phương pháp luận. Phương 

pháp này là một quy trình đánh giá một cách có hệ thống đối với các 

tài liệu, đòi hỏi dữ liệu từ tài liệu được đánh giá và giải thích nhằm 

làm rõ ý nghĩa, đạt được sự hiểu biết, và phát triển tri thức thực 
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nghiệm [Glenn A. Bowen, 2009: 27]. Tài liệu ở đây không nên chỉ 

được hiểu là các văn bản mà cần được hiểu theo nghĩa rộng là bất kỳ 

ký hiệu biểu tượng hoặc cụ thể nào dùng để lưu trữ hoặc ghi lại, nhằm 

thể hiện, tái tạo, hoặc để chứng minh một hiện tượng khái niệm hoặc 

vật lý nào đó [M. Buckland, 2018: 426].  

Một điểm nữa chúng tôi muốn lưu ý rằng, phương pháp phân tích 

tài liệu và phân tích văn bản (textual analysis) có mối quan hệ khăng 

khít và hỗ trợ lẫn nhau nhưng có sự khác biệt nhất định, do không phải 

tài liệu nào cũng ở dạng văn bản. Nếu như phân tích tài liệu có thể 

xem xét và giải thích dữ liệu trong các tài liệu từ nhiều nguồn khác 

nhau, thì phân tích văn bản tập trung đào sâu vào các chi tiết văn bản 

có trong bản thân các tài liệu [Lauren Stewart]. Phân tích văn bản 

cũng tập trung vào việc xác định thể loại và mục đích của một văn 

bản, cấu trúc văn bản và các chiến lược hùng biện được sử dụng trong 

văn bản [Bodil Helder, 2011: 25]. Theo Norman Fairclough, phân tích 

văn bản thường có xu hướng đóng khung bên trong văn bản và chỉ có 

giá trị bổ sung cho nghiên cứu xã hội chứ không thể thay thế các hình 

thức nghiên cứu và phân tích khác [Norman Fairclough, 2003: 15-16]. 

Trong khi đó việc xem xét phân tích tài liệu rất quan tâm tới các bối 

cảnh về văn hóa, lịch sử và vật chất của tài liệu [Michael Buckland, 

2018: 428].  

2. Triển khai phương pháp phân tích tài liệu trong Tôn giáo học 

2.1. Các bước và kỹ thuật căn bản 

Về căn bản, việc triển khai phương pháp phân tích tài liệu trong 

Tôn giáo học không có sự khác biệt với việc áp dụng phương pháp 

này trong các lĩnh vực và chuyên ngành nghiên cứu khác. Điều này 

cũng dễ hiểu khi Tôn giáo học được xem là một lĩnh vực liên ngành, 

có sự kết hợp của các bộ công cụ phương pháp từ các lĩnh vực và 

chuyên ngành khác nhau [Kathryn McClymond, 2020: 3].  

Nói vắn tắt, phân tích tài liệu gồm có các bước: đọc lướt tài liệu, 

đọc kỹ tài liệu, và giải thích dữ liệu có trong tài liệu [Glenn A. Bowen 

2009: 32]. Đi phân tích sâu hơn thì quy trình thực hiện phương pháp 

phân tích tài liệu đòi hỏi trước tiên là bước tiến hành thu thập tài liệu 

có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Ở bước này, người nghiên cứu 
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nên soạn một danh mục tài liệu ban đầu để hỗ trợ cho việc tìm kiếm 

tài liệu được hiệu quả, và quá trình tìm kiếm này có thể được tiến hành 

một cách hệ thống cũng như qua những phát hiện tình cờ [Patric Love, 

2003: 87-88]. Không những cần lập danh mục tài liệu cần tìm, mà nên 

chuẩn bị cả danh sách những cá nhân mà người nghiên cứu có thể 

tham vấn về tài liệu [Patric Love, 2003: 88]. Nếu triển khai nghiên 

cứu ở thực địa thì nên trao đổi với những người tham gia vào nghiên 

cứu về việc liệu họ có lưu giữ hoặc biết về các tài liệu liên quan đến 

vấn đề đang được nghiên cứu hay không [Patric Love, 2003: 88]. 

Điểm này rất quan trọng trong nghiên cứu tôn giáo, nhất là khi còn có 

nhiều tài liệu chưa được xuất bản hoặc không sẵn có ở các thư viện, 

kho lưu trữ, nhưng lại được các cá nhân và tổ chức tôn giáo ở các địa 

phương lưu giữ.  

Chúng tôi cho rằng, ngoài dựa vào tổng mục lục thống kê các công 

trình nghiên cứu thì với sự tiện ích của Internet và thư viện điện tử 

như hiện nay cho phép việc tìm kiếm các thông tin để lên danh mục tài 

liệu cần thu thập được dễ dàng hơn. Những thông tin trên các tổng 

mục lục thống kê và thư viện điện tử hay Internet cũng giúp cho việc 

định vị được vị trí phân bố của tài liệu được thuận tiện. Thậm chí có 

nhiều tài liệu hiện nay đã được số hóa và để ở dạng truy cập mở (open 

access) cho tất cả mọi người tham khảo. Các cá nhân trong danh sách 

có thể hỗ trợ tài liệu không chỉ là những người mà chúng ta có thể gặp 

gỡ, tương tác trong thực tế và ở trong cùng lĩnh vực nghiên cứu hoặc 

có liên quan tới chủ đề nghiên cứu mà cũng có thể là những người trên 

môi trường mạng xã hội, nhất là những nhà sưu tầm và buôn bán tài 

liệu. Lưu ý rằng, việc tìm tài liệu chỉ kết thúc nếu làm theo thời gian 

tiến độ của dự án, còn theo vấn đề nghiên cứu thì quá trình sưu tầm tài 

liệu sẽ có thể lâu dài hơn. Đối với một nghiên cứu cụ thể thì việc thu 

thập tài liệu có thể diễn ra tới sát thời điểm gửi báo cáo nghiên cứu.  

Khi thu thập và phân tích tài liệu cần để ý tới bối cảnh của tài liệu. 

Vì thực tế, “các tài liệu không tồn tại trong hư không mà được sản 

xuất bởi các cá nhân và nhóm với những mục tiêu và động lực nhất 

định” [Grace Davie và David Wyatt, 2011: 152]. Về điểm này, Grace 

Davie và David Wyatt (2011) cho rằng, người nghiên cứu về tôn giáo 
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cần phải đặt hàng loạt các câu hỏi khi sử dụng tài liệu, cụ thể như: Các 

tài liệu này có từ đâu? Ai là người làm ra các lài liệu đó? Mục đích 

hay chức năng của những tài liệu này là gì? Bằng cách nào mà bạn đã 

thu thập được tài liệu như vậy? Ai là đối tượng mà các tài liệu đó 

hướng tới? Bối cảnh lịch sử của tài liệu đó như thế nào? Và các tài 

liệu có liên quan với nhau ra sao? [Grace Davie và David Wyatt, 2011: 

153]. Nói cách khác thì để bối cảnh hóa tài liệu, người nghiên cứu cần 

xác định được thông tin nhiều nhất có thể về nguồn gốc và lý do các 

tài liệu này được làm ra, tác giả và độc giả hướng đến của tài liệu, 

những điều kiện và yếu tố ảnh hưởng trong quá trình tạo ra tài liệu, 

cũng như các bối cảnh về mặt kinh tế, lịch sử, chính trị và thời gian 

mà tài liệu được viết ra [Patric Love, 2003: 89]. Trong quá trình thu 

thập và phân loại tài liệu, nhà nghiên cứu không được can thiệp về mặt 

ngôn từ và hình ảnh có trong tài liệu [Glenn A. Bowen, 2009: 27].  

Bước tiếp theo khi đã thiết lập bối cảnh cho tài liệu, người nghiên 

cứu cần có đánh giá về tính “xác thực” (authenticity) của tài liệu 

[Patric Love, 2003: 89]. Để tiến hành bước này trong phân tích tài 

liệu, Patric Love gợi ý rằng, người nghiên cứu cần trả lời các câu hỏi 

như sau: Bằng cách nào mà tài liệu này trở thành sở hữu của người 

nghiên cứu? Nó có bị giả mạo hay bị chỉnh sửa rồi không? Đây là bản 

gốc hay là bản được sao chép lại? Đâu là nguồn thông tin mà tác giả 

sử dụng? Những quan điểm chủ quan (thiên kiến) nào của tác giá có 

thể ảnh hưởng tới việc tạo ra tài liệu này? Có phải tác giả dường như 

đang muốn nói về sự thật hay không? Có các tài liệu nào hay bằng 

chứng nào khác có thể xác thực được những đánh giá của tác giả? 

[Patric Love, 2003: 89]. 

Sau khi thiết lập bối cảnh và đánh giá tính xác thực của tài liệu, 

người nghiên cứu có thể tiến hành các bước phân tích tài liệu sâu hơn 

như: phân loại tài liệu, mã hóa dữ liệu, phân tích nội dung, phân tích 

diễn ngôn, phân tích cấu trúc các câu chuyện trong tài liệu, v.v. [Patric 

Love, 2003: 89-94]. Có nhiều cách phân loại tài liệu khác nhau. Chẳng 

hạn như phân loại tài liệu dựa theo chủ điểm, thời gian, địa điểm, 

người nhận, tổ chức, hoặc trộn lẫn các tiêu chí này [Grace Davie và 

David Wyatt, 2011: 152]. Nếu căn cứ theo nguồn tài liệu, có thể chia 
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tài liệu thành nguồn tài liệu gốc và tài liệu thứ cấp. Hoặc cũng có thể 

phân loại tài liệu thành một số loại như: các giấy tờ và thư từ cá nhân, 

những tài liệu chính thức đã được xuất bản, và những tài liệu điện tử 

[Grace Davie và David Wyatt, 2011: 153-157]. Sự phân loại này nhiều 

khi cần thiết vì mỗi loại tài liệu có cách thức thu thập và xử lý thông 

tin có những yêu cầu cụ thể khác nhau. Những tài liệu đã được xuất 

bản và sẵn có trong các thư viện, kho lưu trữ thì việc truy cập được 

thuận lợi và có thể kiểm soát được quy mô tài liệu [Grace Davie và 

David Wyatt, 2011: 158]. Những tài liệu ở dạng điện tử thì dễ dàng 

truy cập và có thể sử dụng thêm các phương pháp phân tích điện tử 

[Grace Davie và David Wyatt, 2011: 158]. Trong khi đó, dạng tài liệu 

như giấy tờ và thư từ cá nhân mặc dù có tính nguyên gốc, tính giá trị 

cao trong việc xem xét các trải nghiệm và thái độ của các cá nhân 

nhưng lại khó truy cập [Grace Davie và David Wyatt, 2011: 158]. Việc 

thu thập các tài liệu cá nhân như vậy nhiều khi còn đòi hỏi giữa người 

nghiên cứu và người có tài liệu cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau và 

thông qua những mối quan hệ đã được gây dựng trong khoảng thời 

gian nhất định.  

Trong khi đó, mã hóa tài liệu ở đây chính là việc phân tách, phân 

loại, so sánh và khái niệm hóa dữ liệu có trong tài liệu [Patric Love, 

2003: 90]. Kỹ thuật mã hóa nghiêng về cách tiếp cận quy nạp, không 

dùng các nguyên tắc lý thuyết có trước mà hướng tới xác định các 

khái niệm có liên quan đến dữ liệu trong tài liệu, từ đó đưa đến giải 

thích ý nghĩa của tài liệu [Patric Love, 2003: 91]. Các mã này là 

những từ, cụm từ hoặc ký tự, giúp cho việc đơn giản hóa sự phức tạp 

của dữ liệu và tạo tiền đề cho việc phân tích nội dung tài liệu [Patric 

Love, 2003: 91]. Việc mã hóa dữ liệu trong tài liệu như thế cũng giống 

như việc mã hóa dữ liệu từ các phỏng vấn [Patric Love, 2003: 91]. Tất 

nhiên để mã hóa được, trong bước này, người nghiên cứu không thể 

chỉ đọc lướt tài liệu mà cần phải đọc đi đọc lại, đọc kỹ từng câu, từng 

chữ [Seyyed-Abdolhmid Mirhosseini, 2020: 133]. Điểm lưu ý rằng, 

các mã được tạo ra cần mang thông điệp, hàm chứa hoặc gợi ý về một 

khía cạnh nào đó của vấn đề nghiên cứu [Seyyed-Abdolhmid 

Mirhosseini, 2020: 134]. Khi phát hiện ra các mã đơn lẻ có những 

điểm chung nhau thì có thể tạo thành các nhóm dữ liệu theo các chủ 
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điểm chính [Seyyed-Abdolhmid Mirhosseini 2020: 142]. Một khi các 

chủ điểm chính được tạo thành, quá trình phân tích dữ liệu trong tài 

liệu có thể giúp chiết xuất dữ liệu, loại bỏ đi các dữ liệu không liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu và giúp cho việc tổ chức dữ liệu, tức là 

đặt dữ liệu vào trong các nhóm có ý nghĩa cho vấn đề nghiên cứu 

[Seyyed-Abdolhmid Mirhosseini 2020: 142].  

Ở bước này, người nghiên cứu có thể kết hợp phương pháp phân 

tích tài liệu với phương pháp phân tích chủ điểm, giúp cho việc sắp 

xếp nội dung dữ liệu trong tài liệu theo các nhóm nhất định. Bên cạnh 

đó, có thể kết hợp với các phương pháp phân tích diễn ngôn và phân 

tích cấu trúc câu chuyện được thể hiện trong tài liệu. Việc kết hợp với 

các phương pháp khác có thể tùy theo cách tiếp cận là định lượng hay 

định tính. Nếu tiếp cận định lượng, thường gắn phân tích tài liệu với 

phân tích nội dung, sử dụng các con số và thống kê để tạo ý nghĩa cho 

dữ liệu [Hani Morgan, 2021: 65; Grace Davie và David Wyatt, 2011: 

151]. Còn nếu tiếp cận định tính thì thường hướng đến tìm hiểu các ý 

nghĩa tiềm ẩn trong dữ liệu của tài liệu [Hani Morgan, 2021: 65]. 

Trong trường hợp nghiên cứu định tính, có thể kết hợp giữa phân tích 

tài liệu với phân tích diễn ngôn [Grace Davie và David Wyatt, 2011: 

151]. Hoặc là người nghiên cứu có thể kết hợp cả cách tiếp cận định 

lượng và định tính cho quá trình diễn giải dữ liệu của tài liệu.   

Các bước và kỹ thuật căn bản như trên là cần thiết cho quá trình 

triển khai phương pháp phân tích tài liệu trong nghiên cứu tôn giáo, 

nhưng việc sử dụng và phân tích các loại tài liệu có thành công hay 

không phụ thuộc nhiều vào sự hiểu biết của người nghiên cứu trong 

việc đánh giá xem các tài liệu thu thập được ăn khớp hay không ăn 

khớp với nhau [Grace Davie và David Wyatt, 2011: 152]. Như thế, 

việc sắp xếp tài liệu, kiểm tra chéo về mặt dữ liệu có trong các tài liệu 

và tìm ra những mối quan hệ giữa dữ liệu của các tài liệu với nhau 

trong quá trình viết báo cáo nghiên cứu có vai trò rất quan trọng. Tính 

hiệu quả của phân tích tài liệu nhiều khi phụ thuộc vào chính kinh 

nghiệm nghiên cứu của các cá nhân, nền tảng về chuyên môn cũng 

như độ phổ rộng và độ chuyên sâu về kiến thức của người thực hiện 

nghiên cứu.  
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Ngoài ra, người nghiên cứu cũng không nên đồng nhất và xem tài 

liệu như là một dạng lưu giữ một cách đầy đủ và chính xác về các sự 

kiện đã diễn ra [Glenn A. Bowen, 2009: 33]. Chính vì vậy, người 

nghiên cứu không nên đơn giản chỉ “nhấc” các câu chữ từ tài liệu đưa 

vào báo cáo nghiên cứu, mà cần thiết lập ý nghĩa của tài liệu và các 

đóng góp của tài liệu cho các vấn đề đang được tìm hiểu [Glenn A. 

Bowen, 2009: 33]. Điều này, đòi hỏi người nghiên cứu phải đặt tài liệu 

vào trong bối cảnh của thời đại có liên quan đến các sự kiện đã diễn ra 

và khả năng kết hợp dữ liệu trong các tài liệu với các nguồn thông tin 

khác.  

2.2 Những ưu điểm và hạn chế 

Về ưu điểm: 

Là một phương pháp căn bản, phân tích tài liệu đem lại nhiều lợi 

thế cho quá trình triển khai một nghiên cứu về tôn giáo. Trước tiên, 

phương pháp này có thể đem lại sự tiết kiệm hơn về mặt thời gian so 

với các phương pháp áp dụng cho nghiên cứu thực địa. Đồng thời, 

nhiều tài liệu hiện nay cũng sẵn có trong các thư viện và trên Internet, 

giúp cho việc truy cập được dễ dàng. Bên cạnh đó, phân tích tài liệu 

cũng có chi phí thấp hơn so với một số phương pháp khác và có ưu thế 

khi thu thập thông tin về đối tượng nghiên cứu mà chúng ta không thể 

tiếp cận trực tiếp được [Glenn A. Bowen, 2009: 31]. Điều này được 

thể hiện rõ nhất trong trường hợp triển khai các chủ đề nghiên cứu về 

lịch sử tôn giáo.  

Không những thế, nếu so sánh với việc triển khai nhiều phương 

pháp khác trong nghiên cứu thì phân tích tài liệu là phương pháp cho 

phép người nghiên cứu không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài 

trong quá trình nghiên cứu. Tính chất ổn định trong thông tin của tài 

liệu cũng là một lợi thế giúp cho người nghiên cứu có thể xem đi xem 

lại thông tin của tài liệu. Hơn nữa, các thông tin về tên và sự kiện có 

trong các tài liệu thường có độ chính xác cao, nội dung thông tin lại 

được trải dài ở các giai đoạn khác nhau [Glenn A. Bowen, 2009: 31]. 

Ngoài ra, chúng tôi còn cho rằng, người nghiên cứu có thể triển khai 

phương pháp phân tích tài liệu ở nhiều không gian khác nhau, nhờ 

việc có thể lưu trữ và mang tài liệu một cách thuận tiện khi di chuyển. 
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Nếu sử dụng phương pháp quan sát tham dự có tương tác ở trên thực 

địa thì người nghiên cứu thường phải tới địa điểm diễn ra sự kiện tôn 

giáo, nhưng phương pháp phân tích tài liệu thì không cần phải như 

vậy. Vì thế, phân tích tài liệu đôi khi còn giúp cho người nghiên cứu 

tránh phải di chuyển tới các vùng mà có nhiều diễn biến phức tạp, 

thậm chí là nguy hiểm cho người nghiên cứu.  

Quan trọng hơn, áp dụng phương pháp phân tích tài liệu trong quá 

trình nghiên cứu có thể giúp cho người nghiên cứu phát hiện ra 

khoảng trống trong các nghiên cứu đi trước. Từ đó, người nghiên cứu 

có thể xây dựng được vấn đề nghiên cứu của mình. Các thông tin khai 

thác trong tài liệu cũng có thể giúp cho việc bổ sung dữ liệu nghiên 

cứu nói chung, góp phần quan trọng vào việc làm sáng tỏ các vấn đề 

nghiên cứu.  

Về hạn chế:  

Triển khai phương pháp phân tích tài liệu trong Tôn giáo học có thể 

đem lại những ưu điểm nhưng cũng có những hạn chế nhất định. Điểm 

nhận thấy rõ ràng là tài liệu không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ, 

khách quan về các sự kiện tôn giáo diễn ra. Ngược lại, tài liệu thường 

mang tính chất thiên kiến của người tạo ra tài liệu [Glenn A. Bowen 

2009: 32]. Hơn nữa, với những nghiên cứu có khối lượng tài liệu liên 

quan lớn thì không phải lúc nào cũng dễ dàng định vị được thông tin 

cần thiết phục vụ nghiên cứu.  

Một hạn chế thường thấy nữa, có không ít tài liệu không sẵn có 

hoặc rất khó để có thể truy cập được, đặc biệt là các tài liệu ở dạng 

thư từ và nhật ký cá nhân [Grace Davie và David Wyatt, 2011: 

158]. Việc thu thập tài liệu nhiều khi cũng không phải là một quá 

trình đơn giản, thậm chí có những trường hợp cũng gian nan và tiêu 

tốn lớn cả về mặt thời gian cũng như chi phí. Ngoài ra các tài liệu 

thường được tạo ra không phải là để phục vụ dữ liệu cho chương 

trình nghiên cứu, nên không phải lúc nào thông tin trong tài liệu 

cũng đem lại câu trả lời hiệu quả cho một nghiên cứu cụ thể [Glenn 

A. Bowen 2009: 31–32].  
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Kết luận 

Nhìn chung, phân tích tài liệu là phương pháp có thể đem lại các 

lợi ích nhất định cho nghiên cứu tôn giáo. Đây cũng là phương pháp 

căn bản và phổ biến cho hầu hết các nghiên cứu tôn giáo, vì phần lớn 

các nghiên cứu đều cần phải sử dụng phương pháp này trong phần 

tổng quan tài liệu nghiên cứu. Chưa kể là, thông tin từ tài liệu có thể 

đóng vai trò quan trọng như một nguồn bổ sung và kiểm tra chéo về 

mặt dữ liệu cho nghiên cứu. Việc vận dụng phương pháp phân tích 

tài liệu vào trong nghiên cứu tôn giáo cần được chú ý triển khai theo 

các bước căn bản từ thu thập tài liệu, bối cảnh hóa tài liệu, cho tới 

xác định tính xác thực, phân loại, mã hóa và diễn giải thông tin trong 

tài liệu.  

Quá trình triển khai phân tích tài liệu trong nghiên cứu tôn giáo 

không khác biệt với việc áp dụng phương pháp này trong các lĩnh vực 

khác. Điểm cần nhấn mạnh rằng, quá trình thu thập tài liệu không 

được làm sai lệch dữ liệu của tài liệu và quá trình phân tích các dữ liệu 

cần đảm bảo được sự trung thực với những gì mà tài liệu chứa đựng. 

Người nghiên cứu cũng không nên sử dụng tài liệu mà không có tư 

duy phê phán về thông tin trong tài liệu, vì không phải lúc nào thông 

tin trong tài liệu cũng phản ánh đúng và đầy đủ về đời sống, niềm tin 

và thực hành tôn giáo của con người.  

Ngoài ra, phân tích tài liệu cần được sử dụng trong sự kết hợp với 

các phương pháp khác. Không những thế, bản thân các tài liệu chứa 

đựng thông tin nhưng không phải hiển nhiên cung cấp câu trả lời hay 

đem lại ý nghĩa một cách rõ ràng cho vấn đề nghiên cứu. Để làm cho 

các thông tin trong tài liệu có ý nghĩa cho nghiên cứu nhiều khi đòi 

hỏi năng lực của người nghiên cứu. Đồng thời cùng một khối tài liệu 

nhưng cách tiếp cận khác nhau có thể đem lại kết quả phân tích khác 

nhau. Do vậy, phân tích tài liệu phụ thuộc rất lớn vào trình độ chuyên 

môn và nền tảng kiến thức cũng như kinh nghiệm của mỗi người 

nghiên cứu./.  
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Abstract 

 

THE METHOD OF DOCUMENT ANALYSIS IN  

RELIGIOUS STUDIES 

Duong Van Bien 

Institute for Religious Studies, VASS 

Following the presentation that defines the method of document 

analysis, the article focuses on articulating specific steps as well as 

techniques for deploying this method within religious studies. The 

procedure for conducting document analysis here includes primary 

steps such as collecting documents, contextualizing and verifying the 

authenticity of documents, categorizing, coding, and analyzing the 

data of documents. Finally, this article points out some advantages and 

disadvantages of deploying the method of document analysis in 

religious studies.  

Keywords: Document analysis; religious studies; collecting 

documents; categorizing; coding. 
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